
PHỤ LỤC KIỂM TRA PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP LẠI, XỬ LÝ NHÀ, ĐẤT CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ THUỘC
CẤP SỞ, HUYỆN PHƯƠNG ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT

(Kèm theo Kết luận số…./KL-TTr ngày .../6/2025 của Chánh Thanh tra tỉnh)

STT Tên đơn vị/ Địa chỉ khuôn viên đất

Mục đích sử dụng
của cơ sở nhà, đất

được giao/cho
thuê

Số liệu đơn vị báo cáo Số liệu kiểm tra
Hình thức
sắp xếp, xử

lý

 Đề xuất
điều chỉnh

PA
Ghi chú

Diện tích (m2)
Hiện trạng sử

dụng

Diện tích (m2)
Hiện trạng sử

dụngĐất 
Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn sử dụng

nhà
Đất 

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn sử dụng

nhà
TỔNG CỘNG

I UBND huyện Đăk Hà
1 Văn phòng HĐND và UBND  huyện Đăk Hà 2.729,5 451 451 2.729,5 451 451

* Phòng Y tế huyện Đăk Hà 2.729,5 451 451 2.729,5 451 451 STT 15QĐ 229 đã sáp
nhập VPHĐND-UBND

Phòng Y tế huyện Đăk Hà Đường  Ngô  Gia  Tự,
TDP 1, Thị trấn Đăk Hà,

Đất xây dựng trụ
sở làm việc 2.729,5

Bổ trống

2.729,5

Đang bỏ
trống. Hiện

trạng còn nhà
thi đấu sân

cầu lông, nhà
vệ sinh.

Không còn
nhà làm việc

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Điều
chuyển Chi

cục Thi
hành án

huyện Đăk
Hà (Cục thi
hành án tỉnh
Kon Tum)

 Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

+ Ngôi 1 - Nhà làm việc, nhà vệ sinh Nhà làm việc, nhà
vệ sinh 136 136 136 136

+ Ngôi 2- Nhà thi đấu và luyện tập thể dục thể thao Nhà thi đấu 315 315 315 315

2 Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Đăk Hà 980 93 93 980 137 137

2. Trụ sở Chi cục chăn nuôi Thú y huyện Thôn 5, xã Hà Mòn, Đăk
Hà

Đất trụ sở cơ
quan 980

Tạm thời bàn
giao cho

UBND xã Hà
Mòn để bố trí
Nhà Văn hóa
thôn 5, quản
lý, sử dụng

980

 UBND xã
Hà Mòn đang

quản lý, sử
dụng để bố trí
Nhà Văn hóa
thôn 5, đang

xây dựng mới
nhà văn hoá

thôn 5, xã Hà
Mòn (giai
đoạn hoàn

thiện)

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Điều
chuyển

UBND xã
Hà Mòn để
bố trí Nhà
Văn hóa

thôn 5, quản
lý, sử dụng

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024
('tỉnh bàn giao UBND
huyện - phòng TC-KH

huyện đang tạm thời quản
lý)

 '+ Ngôi 3- Nhà làm việc Chi cục Chăn nuôi Thú y
huyện Nhà làm việc 93 93 137 137

3 Trung tâm Văn hoá, thể thao, Du lịch và truyền
thông 6.279 350 350 6.279 239 239

1. Đài truyền thanh - truyền hình cũ Thôn 5, xã Hà Mòn, Đăk
Hà

Hoạt động sự
nghiệp

2.453,2

Tạm thời giao
Trung tâm
Dịch vụ

Nông nghiệp
huyện làm
việc và để

trưng bày sản
phẩm OCOP

2.453,2

UBND huyện
giao Trung

tâm Dịch vụ
Nông nghiệp

huyện làm
việc và để

trưng bày sản
phẩm OCOP

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Điều
chuyển

Trung tâm
Dịch vụ
Nông
nghiệp
huyện

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

 '+ Ngôi 1-Nhà làm việc Đài TT-TH cũ 350 350 239 239

Trung tâm Văn hóa, thể thao du lịch và truyển
thông (Đài TT-TH cũ) thu hồi giao UBND xã Hà
Mòn

Hoạt động sự
nghiệp 3.825,8

 đang sử dụng
làm chợ dân
sinh kết hợp

Chợ nông sản
huyện

3.825,8

 Đất trống,
chưa sử dụng,
có lối đi vào
chợ dân sinh
xã Hà Mòn

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Thu hồi
giao UBND
xã Hà Mòn,

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

4 Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện
Đăk Hà 7.097 326 653 7.097 326 653

5.  Nhà khách UBND huyện xã Đăk Mar Xây dựng nhà
khách 7.097

Đang sử dụng
(Công an
huyện xây
dựng trụ sở

mới)

7.097

Đang sử dụng
(Công an

huyện đang
mượn để làm

trụ sở làm
việc trong

thời gian xây
dựng trụ sở

mới)

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Bán tài sản
trên đất,
chuyển
nhượng

quyền sử
dụng đất

 chưa được phê duyệt thay
đổi PA vì: chưa phù hợp
và ảnh hưởng đến quy
hoạch chung đô thị đã

được phê duyệt(quy hoạch
một phần đất giao thông;
đất cơ quan, trụ sở và đất
nhóm nhà ở, dịch vụ (khu

ở mật độ thấp)
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 - Ngôi 6 - Nhà khách huyện Đăk Hà Nhà khách 326 653 326 653

5 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 537 61 61 505 76 76

Trụ sở Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũ 24- Hùng Vương, TDP1 Đất trụ sở làm
việc 537

Đang sử dụng

505 Đội quản lý
thị trường số

2 đang sử
dụng (Tổ

công tác quản
lý địa bàn
huyện Đăk

Hà)

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Bán tài sản
trên đất,
chuyển
nhượng

quyền sử
dụng đất

Quyết định số 270/QĐ-
UBND ngày 13/5/2024

của Chủ tịch UBND tỉnh
thay đổi phương án

 Ngôi 1 - Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cũ Nhà làm việc 61 61 76 76

6 UBND Thị trấn Đăk Hà 701 109 109 701 133 133
17.  Trạm Y tế TT  Đăk Hà Thị trấn Đăk Hà Trụ sở làm việc 701

Đang sử dụng

701

Có đơn vị sử
dụng để máy
móc, vật liệu

xây dựng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Bán tài sản
trên đất,
chuyển
nhượng

quyền sử
dụng đất

Chưa được phê duyệt thay
đổi PA vì: chưa phù hợp
và ảnh hưởng đến quy
hoạch chung đô thị đã

được phê duyệt(quy hoạch
đô thị xác định là đất y tế)

+ Nhà 16- Trạm Y tế TT  Đăk Hà Nhà Làm việc 109 109 133 133

7 UBND Xã Đăk Mar 350 45 45 350 45 45

11. Nhà ở Bác sỹ xã Đăk Mar  xã Đăk Mar Hoạt động sự
nghiệp 350

Đang sử dụng

350
Hiện trạng

nhà đang có
hộ dân sử

dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Bán tài sản
trên đất,
chuyển
nhượng

quyền sử
dụng đất

Quyết định số 270/QĐ-
UBND ngày 13/5/2024

của Chủ tịch UBND tỉnh
thay đổi phương án+ Ngôi 13 - Nhà ở Bác sỹ xã Đăk Mar Nhà ở 45 45 45 45

8 UBND Xã Ngọk Wang 3.172 764 764 3.172 764 764

3. Phòng khám đa khoa khu vực xã NgọkWang  Xã Ngọk Wang Hoạt động sự
nghiệp 3.172

Đang sử dụng
3.172

Đang sử dụng Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Điều
chuyển
Trường

Mẫu giáo xã
NgọkWang

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024+ Ngôi 9  Phòng Khám Đa khoa khu vực

NgọkWang Làm việc 764 764 764 764

9 Đất nhà bác sĩ trạm y tế xã Ngọc Wang Thôn   Kon  Siu  II,  xã
Ngọc Wang Làm việc 400 45,5 45,5 400 64,0 64,0

Nhân viên y
tế xã đang sử

dụng
10 Mầm non Hoa Hồng 263 263 275 275

 + Ngôi  5 (Nhà học 1 phòng  TDP 1) Hoạt động sự
nghiệp 95 95

Không sử
dụng

95 95

Đang sử dụng
để máy móc,
vật liệu xây

dựng
Chuyển địa

phương
quản lý, xử

lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện

Đang sử dụng
(Công an
huyện xây
dựng trụ sở

mới)

Đang sử dụng
(Công an

huyện đang
mượn để làm

trụ sở làm
việc trong

thời gian xây
dựng trụ sở

mới)

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Bán tài sản
trên đất,
chuyển
nhượng

quyền sử
dụng đất

 chưa được phê duyệt thay
đổi PA vì: chưa phù hợp
và ảnh hưởng đến quy
hoạch chung đô thị đã

được phê duyệt(quy hoạch
một phần đất giao thông;
đất cơ quan, trụ sở và đất
nhóm nhà ở, dịch vụ (khu

ở mật độ thấp)

Diện tích (m2)
Hiện trạng sử

dụng

Diện tích (m2)
Hiện trạng sử

dụngĐất 
Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn sử dụng

nhà
Đất 

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn sử dụng

nhà
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+ Ngôi 6 (Nhà học 01 phòng TDP 8) Hoạt động sự
nghiệp 84 84 84 84 Không sử

dụng

+ Ngôi 7 (Nhà học 01 phòng TDP 10) Hoạt động sự
nghiệp 84 84 96 96 Không sử

dụng

11 Mẫu giáo xã Đăk Ngọk 294 294 294 294 294 294

2. Thôn Đăk  Lợi (thôn 3) Thôn 3 Đất cơ sở giáo
dục và đào tạo 107

Không sử
dụng

107
Không sử

dụng
Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Chuyển địa
phương

quản lý, xử
lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện
+  Ngôi 5 - Điểm trường thôn Đăk Lợi (01 phòng
học)

Hoạt động sự
nghiệp 107 107 107 107

3. Thôn Thanh Xuân (thôn 4) thôn 4 Đất cơ sở giáo
dục và đào tạo 103

Không sử
dụng

103
Không sử

dụng
Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Chuyển địa
phương

quản lý, xử
lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện
+  Ngôi 6 - Điểm trường thôn Thanh Xuân (01
phòng học)

Hoạt động sự
nghiệp 103 103 103 103

6. Thôn Đăk Tin (thôn 7) thôn 7 Đất cơ sở giáo
dục và đào tạo 84 Không sử

dụng

84 Không sử
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Chuyển địa
phương

quản lý, xử
lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện+  Ngôi 9 - Điểm trường thôn Đăk Tin (01 phòng
học)

Hoạt động sự
nghiệp 84 84 84 84

12 Mẫu giáo xã Đăk Hring 54 54 54 54 54 54

12.  Điểm trường thôn 11 A, xã Đăk Hring  thôn  11  A,  xã  Đăk
Hring

Đất cơ sở giáo
dục và đào tạo 54

Bỏ trống

54
Không sử

dụng
Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Điều
chuyển (trả

lại cho
Công ty
Cao su)

'+ Ngôi 18 (Nhà học 01 phòng thôn 11a) Hoạt động sự
nghiệp 54 54 54 54

13 Mẫu giáo xã Hà Mòn 788 - - 788 129 129

2.2. Điểm trường thôn, thôn 5, xã Hà Mòn thôn 5, xã Hà Mòn Đất cơ sở giáo
dục và đào tạo 788

Sử dụng làm
chợ đầu mối

từ ngày
08/3/2021

788 Sử dụng làm
chợ đầu mối

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Chuyển địa
phương

quản lý, xử
lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện
+ Ngôi 4- Nhà học 4 phòng ( 02 phòng trường
chính, 01 phòng thôn 1, 01 phòng thôn 5)

Hoạt động sự
nghiệp 37,5 37,5 129 129

14 Nhà văn hoá thôn 5, xã Hà Mòn Hoạt động sự
nghiệp 147 87,5 Bỏ trống 147 87,5

Có hộ kinh
doanh sử
dụng (cửa
hàng sắt,

thép)

15  TH và THCS xã Đăk Ngok (Tiểu học 30/4 cũ) 3.798 376 376 3.472 376 376

2.  Điểm thôn Đăk Tin thôn Đăk Tin Đất cơ sở giáo
dục và đào tạo 2.224

Không sử
dụng

2.224

Không sử
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Chuyển địa
phương

quản lý, xử
lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện

+  Ngôi 3 (02 phòng học) Hoạt động sự
nghiệp 112 112 112 112

+  Ngôi 4 (02 phòng học) Hoạt động sự
nghiệp 112 112 112 112

+  Ngôi 5 (02 phòng VS) Hoạt động sự
nghiệp 22 22 22 22

3. Điểm trường thôn Thanh Xuân, xã Đăk Ngọk  thôn  Thanh  Xuân,  xã
Đăk Ngọk

Đất cơ sở giáo
dục và đào tạo 1.575

Không sử
dụng

1.248

Không sử
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Chuyển địa
phương

quản lý, xử
lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện

Không sử
dụng

Chuyển địa
phương

quản lý, xử
lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện

Diện tích (m2)
Hiện trạng sử

dụng

Diện tích (m2)
Hiện trạng sử

dụngĐất 
Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn sử dụng

nhà
Đất 

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn sử dụng

nhà
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+  Ngôi 6 (02 phòng học) Hoạt động sự
nghiệp 112 112 112 112

+  Ngôi 7 (02 vệ sinh) Hoạt động sự
nghiệp 19 19 19 19

16 Trường TH và THCS xã Hà Mòn (Tiểu học
Nguyễn Viết Xuân cũ) 765 258 258 765 258 258

2. Điểm trường, thôn 5, xã Hà Mòn  thôn 5, xã Hà Mòn Đất cơ sở giáo
dục và đào tạo 765

Không sử
dụng

765

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Chuyển địa
phương

quản lý, xử
lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện

'+ Ngôi 4 - Nhà lớp học 04 phòng thôn 5 Hoạt động sự
nghiệp 181 181 181 181 Không sử

dụng

'+ Ngôi 5 - Nhà lớp học 01 phòng thôn 5 Hoạt động sự
nghiệp 51 51 51 51 Hư hỏng

'+ Ngôi 6 - Nhà vệ sinh Hoạt động sự
nghiệp 26 26 26 26 Hư hỏng

17 Đất nhà bác sĩ trạm y tế xã Đăk Ui Thôn Kon Năng Treang,
xã Đăk Ui 400 45,5 45,5 400 63,0 63,0

Nhà xuống
cấp nghiêm
trọng, không
sử dụng được

Không sử
dụng

Không sử
dụng

Giữ lại tiếp
tục sử dụng

Chuyển địa
phương

quản lý, xử
lý

Tờ trình số 191/TTr-
UBND ngày 27/8/2024

của UBND huyện

Diện tích (m2)
Hiện trạng sử

dụng

Diện tích (m2)
Hiện trạng sử

dụngĐất 
Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn sử dụng

nhà
Đất 

Diện tích
xây dựng

nhà

Diện tích
sàn sử dụng

nhà
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